BM-005
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
	ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
	Học kỳ: 1
	Năm học:
	2021 - 2022

	Mã học phần: 7TC0150                                   Tên học phần:   Mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng thương mại                        

	Mã nhóm lớp HP: 
	211_7TC0150_01

	Thời gian làm bài:
	75 (phút)

	Hình thức thi:
	Tự luận

	
Cách thức nộp bài phần tự luận: SV chọn một trong 2 cách sau
- Cách 1: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi
- Cách 2: Upload file bài làm (file word)


Câu 1 (2 điểm): 
Vì ông An đã mất nên giấy ủy quyền sử dụng tài khoản của ông An cho bà Bình mặc nhiên hết hiệu lực (0.25đ), toàn bộ tài sản của ông An sẽ được chia theo di chúc (0.25đ) hoặc theo pháp luật (0.25đ). 
Căn cứ vào giấy báo tử (0.25đ), ngân hàng sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản và số dư của ông An (0.25đ) để bà Bình nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền (0.25đ) làm căn cứ lập Văn bản Khai nhận di sản thừa kế hoặc Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế (0.25đ).
Căn cứ văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế, ngân hàng sẽ thực hiện chi tiền từ tài khoản của ông An cho người/ những người được chỉ định trong văn bản (0.25đ).
Câu 2 (5 điểm): 
1. Mỗi chứng từ đúng được 0.2đ
1. Thời gian vay ngắn nhất: (1 điểm)
Tổng thu nhập hàng tháng của khách hàng: 120 + 55 + 25 + 80 + 10 = 290 (triệu đồng) (0,2đ)
Số tiền có thể trả nợ ngân hàng hàng tháng: 290 - 40 =250 (triệu đồng) (0,2đ)
Tiền lãi trả ngân hàng hàng tháng: (12% x 5.000.000.000)/12 = 50 (triệu đồng)  (0,2đ)
Số tiền gốc tối đa khách hàng có thể trả cho ngân hàng hàng tháng: 250 – 50 = 200 (triệu đồng) (0,2đ)
Thời gian vay ngắn nhất: 5.000/200 (triệu đồng) = 25 tháng (0,2đ)
1. Lịch cụ thể và phương án giải ngân phù hợp cho ông Nam: (1 điểm)
Ngân hàng sẽ giải ngân bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người bán nhà (0.4đ)
Lịch cụ thể như sau: (0.6đ) (trừ dòng Tổng cộng, mỗi dữ liệu đúng trên bảng được 0.05đ)
	Thời gian
	 Số tiền 
(đvt: triệu đồng) 

	25/01/2021
	 0 

	25/03/2021
	                             1,000 

	25/05/2021
	                             1,000 

	25/07/2021
	                             1,000 

	25/09/2021
	                             1,000 

	25/11/2021
	                             1,000 

	Tổng cộng 
	                             5,000 


Câu 3 (3 điểm): 
	40A: Form of Doc. Credit
	IRREVOCABLE (0.1đ)


	50: Applicant
	NUTRIFOOD CO., LTD (0.1đ)
200 Cach Mang Thang Tam St, Ward. 5, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam (0.1đ)



	59: Beneficiary

	BROWN LTD (0.1đ)
12/8, Delhi Stock Exchange Building 2nd Floor, Asaf Ali Road, New Delhi, 110002- India (0.1đ)

	32B: DC amount
	USD (0,1đ) 100000.00 (0.1đ)

	39A: Percent Amount Tolerance 
	2/2 (0,1đ)

	41D: Available with… by

	ANY BANK IN INDIA (0.1đ)
(BY) NEGOTIATION (0.1đ)


	42C: Drafts at…

	 SIGHT (0.1đ) FOR 100% INVOICE VALUE (0.1đ)

	43P: Partial Shipments

	ALLOWED (0.1đ)



	43T: Transhipment

	ALLOWED (0.1đ)


	44E: Port of Loading/ Airport of Departure
	ANY SEA PORT (0.1đ) AND/OR AIR PORT IN INDIA (0.1đ)

	44F: Port of Discharge/ Airport of Destination
	CAT LAI SEAPORT AND/OR TAN SON NHAT AIRPORT, VIETNAM (0.1đ)

	44C: Latest day of shipment
	12/05/2020 (0.1đ)

	45A: Decription of goods and/or services
	COMMODITY: PIROXICAM CAPSULES BP 20MG/PIROXICAM 20MG (0.1đ)
VISA NO: VN-22210-19 (0.1đ)
QUANTITY: 100,000 BOXES (0.1đ) 
UNIT PRICE: USD 1/BOX CIF HOCHIMINH CITY PORT, VIET NAM (BY SEA) OR CIP TAN SƠN NHAT AIRPORT, VIETNAM (BY AIR) (0.1đ)
AMOUNT: USD 100,000.00 (0.1đ)

	46A: Document required
	· 3/3 ORIGINAL OF BILL OF LADING (0.1đ) AND/OR AWB (0.1đ)ISSUE TO THE ORDER OF OPENING BANK MARKED “FREIGHT PREPAID” AND NOTIFY THE BUYER (0.1đ)
· SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN TRIPLICATE (0.1đ)
· CERTIFICATE OF ORIGIN IN TRIPLICATE (0.1đ)
· 02 ORIGINAL CERTIFICATE OF ANALYSIS (0.1đ)
· DETAILED PACKING LIST (0.1đ)




Ngày biên soạn:  19/10/2021	
Giảng viên biên soạn đề thi: Th.s Trần Nguyễn Trâm Anh
					
Ngày kiểm duyệt:  
Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS Mai Thị Phương Thùy

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất Linh (0918.01.03.09).

